
TT Mã sinh viên Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201120005 Hoàng Đức Anh Nam 08/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Long Thành

2 1201120139 Trần Nguyễn Phương Thảo Nữ 11/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Long Thành

3 1201120090 Nguyễn Thiên Ngân Nữ 23/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Long Thành

4 1201120130 Nguyễn Công Tuấn Nam 02/05/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Long Thành

5 1201120166 Lê Vân Nữ 02/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Long Thành

6 1201120171 Mai Nguyễn Tường Vy Nữ 11/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Long Thành

7 1201120076 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ 29/12/2002 TP.HCM Kinh SP Anh D THPT Long Thành

8 1201120040 Võ Hoàng Bảo Hân Nữ 26/11/2002 TP.HCM Kinh SP Anh D THPT Long Thành

9 1201120172 Nguyễn Hạ Vy Nữ 18/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Long Thành

10 1201010027 Nguyễn Dương Khánh Linh Nữ 23/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Long Thành

11 1201010023 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 23/06/2002 Thanh Hóa Kinh SP Toán A THPT Long Thành

12 1201010062 Dương Hữu Thọ Nam 24/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Long Thành

13 1201010054 Trang Thanh Tâm Nam 26/10/1992 Bạc Liêu Kinh SP Toán B THPT Long Thành

14 1201010030 Trần Thanh Long Nam 11/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Long Thành

15 1201010076 Hoàng Thị Phương Vân Nữ 11/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Long Thành

TS. Võ Văn Lý

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

P. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TTSP

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 2

HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHÍNH QUY KHÓA 10

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian thực tập: 08 tuần (từ 26/02/2024 đến ngày 19/04/2024) 
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